
    ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LÂM BÌNH
     VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

DANH SÁCH ỦNG HỘ DU LỊCH LÂM BÌNH NĂM 2026

(STK: 8107201005360, Văn phòng HĐND và UBND xã Lâm Bình)
(Kèm theo Thư cảm ơn ngày 18/3/2026 của Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn xã Lâm Bình)

Đơn vị: Đồng

STT HỌ VÀ TÊN, CHỨC VỤ, ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN HÌNH THỨC GHI CHÚ

I Cá nhân 127.990.000

1
Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng Ban Tổ chức
Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch
UBND huyện Lâm Bình

2.000.000 Chuyển khoản

2
 Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Trưởng Ban Tổ chức
Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy, nguyên
Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình,

2.000.000 Chuyển khoản

3 Đ/c Tô Viết Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Bình 5.000.000 Chuyển khoản

4 Đ/c Nguyễn Thị Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng
ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lâm Bình 5.000.000 Chuyển khoản

5 Đ/c Trương Văn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Bình 5.000.000 Chuyển khoản

6  Ông Hoàng Văn Tài, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ VN xã Lâm Bình 5.000.000 Chuyển khoản

7 Ông Trần Công Nguyên, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó
Chủ tịch UBND xã 5.000.000 Chuyển khoản

8  Ông Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ
Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng 5.000.000 Chuyển khoản

9 Bà Ma Thị Toan, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 5.000.000 Chuyển khoản

10  Ông Cao Đắc Thành, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chỉ
huy trưởng Ban CHQS xã 6.000.000 Chuyển khoản

11  Ông Hoàng Văn Thạch, Ủy viên BTV Đảng ủy,
Trưởng Công an xã 6.000.000 Chuyển khoản

12  Ông Chẩu Văn Đệ, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ
tịch UBND xã 2.000.000 Chuyển khoản

13 Ông Giàng Xuân Dính, Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch
HĐND xã 1.000.000 Chuyển khoản

14  Ông Triệu Mạnh Dương, thôn Khau Cau 19.990.000 Chuyển khoản

15  Ông Triệu Huy Đường, thôn Phiêng Mơ 5.000.000 Chuyển khoản

16 Ông Lương Văn Thắng, Văn phòng đăng ký đất đai 2.000.000 Chuyển khoản
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17 Ông Nông Quang Tấn, thôn Nà Khà 1.500.000 Chuyển khoản

18  Ông Nông Văn Hùng, thôn Nà Khà 1.500.000 Chuyển khoản

19 Ông Quan Văn Thánh, thôn Nà Khà 1.500.000 Chuyển khoản

20 Bà Hà Thị Thu Hương, Ủy viên BTV Đảng ủy,
Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Minh Quang 1.000.000 Chuyển khoản

21 Ông Nguyễn Đình Khuê, Chánh Văn phòng Đảng ủy
xã 1.000.000 Chuyển khoản

22 Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Trưởng ban KT-NS
HĐND xã 1.000.000 Chuyển khoản

23  Bà Nguyễn Thị Lưu, Phó Trưởng ban VH-XH
HĐND xã 1.000.000 Chuyển khoản

24 Bà Nguyễn Thu Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ,
Chủ tịch Hội LHPN xã 1.000.000 Chuyển khoản

25  Ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ,
Bí thư Đoàn TNCS HCM xã 1.000.000 Chuyển khoản

26 Ông Đặng Văn Pham, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ,
Chủ tịch Hội Nông dân xã 1.000.000 Chuyển khoản

27 Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng VH-XH xã 1.000.000 Chuyển khoản

28 Ông Nguyễn Trần Tiến, Chánh Văn phòng HĐND và
UBND xã 1.000.000 Chuyển khoản

29 Ông Bùi Anh Vũ, Trưởng phòng Kinh tế xã 1.000.000 Chuyển khoản

30 Ông Lý Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công
xã 1.000.000 Chuyển khoản

31 Ông Hoàng Văn Thức, Phó Chánh Văn phòng Đảng
ủy xã 1.000.000 Chuyển khoản

32  Ông Chẩu Văn Tâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm
tra Đảng ủy xã 1.000.000 Chuyển khoản

33 Ông Hoàng Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Kinh tế
xã 1.000.000 Chuyển khoản

34 Ông Mạc Văn Tùng, Phó Chánh Văn phòng HĐND
và UBND xã 1.000.000 Chuyển khoản

35 Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Phó Giám đốc Ngân hàng
NN&PTNT chi nhánh Lâm Bình, Tuyên Quang 1.000.000 Chuyển khoản

36 Ông Nguyễn Ngọc Dương, Hiệu trưởng Trường
PTDTBT TH&THCS Phúc Yên 1.000.000 Chuyển khoản

37 Bà Vũ Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lăng
Can 1.000.000 Chuyển khoản

38 Bà Quan Thị Cẩm Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm
chính trị Lâm Bình 1.000.000 Chuyển khoản

39 Ông Tạ Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ
công xã 1.000.000 Chuyển khoản

40 Ông Đàm Văn Cảnh, Phó Trưởng phòng VH-XH xã 1.000.000 Chuyển khoản
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41 Ông Nguyễn Văn Đằng, thôn Nà Khà 1.000.000 Chuyển khoản

42 Bà Nông Thị Tấm, thôn Bản Kè 1.000.000 Chuyển khoản

43  Thầy giáo vui tính - về già phải vui 1.000.000 Chuyển khoản

44  Ông Chẩu Văn Đạt, thôn Nặm Đíp 1.000.000 Chuyển khoản

45 Ông Nông Văn Luân, Tổ trưởng ANTT thôn Bản Kè 1.000.000 Chuyển khoản

46  Gia đình ông Quan Văn Tần, thôn Bản Khiển 1.000.000 Chuyển khoản

47 Bà Phùng Thị Mùi, xã Bình An 1.000.000 Chuyển khoản

48 Ông Nguyễn Quốc Ái, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ
nhiệm UBKT Đảng ủy xã Minh Quang 500.000 Chuyển khoản

49 Bà Chẩu Thị Nguyện, Phó Chủ tịch UBND xã
Thượng Lâm 500.000 Chuyển khoản

50 Bà Chẩu Thị Thiện, Trưởng phòng VH-XH xã Minh
Quang 500.000 Chuyển khoản

51 Bà Hoàng Thị Thoa, Trưởng phòng VH-XH xã
Thượng Lâm 500.000 Chuyển khoản

52 Ông Hỏa Xuân Thắng, Ban chỉ huy Quân sự xã
Thượng Lâm 500.000 Chuyển khoản

53 Bà Nguyễn Thị Thảo My, Phó Trưởng phòng Kinh tế
xã Bình An 500.000 Chuyển khoản

54 Bà Tạ Vân Anh, Thuế cơ sở 4 tỉnh Tuyên Quang 500.000 Chuyển khoản

55 Ông Nguyễn Viết Du, công chức Phòng Kinh tế xã 500.000 Chuyển khoản

56 Ông Nguyễn Văn Nội, công chức VP HĐND và
UBND xã 500.000 Chuyển khoản

57 Ông Nguyễn Đức Diện, công chức VP HĐND và
UBND xã 500.000 Chuyển khoản

58  Ông Nguyễn Ngọc Đạt, công chức Phòng Kinh tế xã 500.000 Chuyển khoản

59 Ông Nguyễn Khương Duy, Phó Hiệu trưởng Trường
PTDTBT TH&THCS Phúc Yên 500.000 Chuyển khoản

60  Ông Poọng Văn Huấn, Hiệu trưởng trường Tiểu học
Lăng Can 400.000 Chuyển khoản

61 Ông Đặng Văn Hùng, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn
Khau Quang 400.000 Chuyển khoản

62  Ông Quan Văn Sử, Phó Trưởng Ban xây dựng Đảng
xã Lâm Bình 300.000 Chuyển khoản

63  Bà Nguyễn Thị Dầng, công chức Trung tâm Phục vụ
Hành chính công xã 300.000 Chuyển khoản

64 Ông Hoàng Công Việt, Ngân hàng LPBank Na Hang 300.000 Chuyển khoản
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65 Bà Nguyễn Thị Bền, Trưởng thôn Bản Kè 300.000 Chuyển khoản

66 Đ/c Dương Minh Trí, VP HĐND và UBND xã Lâm
Bình 300.000 Tiền mặt

67
Ông Bà Phan Đức Thắng + Hà Thị Kim Dung
(Nguyên quyền Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án
huyện Lâm Bình)

200.000 Tiền mặt

68 Bà Nguyễn Thị Như, Hiệu trưởng trường Mầm non
Phúc Yên 200.000 Chuyển khoản

69  Bà Mạc Thị Tiền, Hiệu phó Trường Mầm non Lăng
Can 200.000 Chuyển khoản

70 Bà Đặng Thị Hồng Hà, Hiệu phó Trường Mầm non
Lăng Can 200.000 Chuyển khoản

71  Bà Triệu Thị Thảo, Giảng viên Trung tâm Chính trị
Lâm Bình 200.000 Chuyển khoản

72  Bà Quan Thị Tình, công chức Văn phòng HĐND và
UBND xã 200.000 Chuyển khoản

73 Bà Quan Thị Cát, công chức Trung tâm Phục vụ hành
chính công xã 200.000 Chuyển khoản

74 Ông Nguyễn Văn Thực, Công chức phòng Kinh tế xã
LB 200.000 Tiền mặt

75 Ông Nguyễn Thành Khẩn, Công chức phòng Kinh tế
xã LB 200.000 Tiền mặt

76 Bà Đỗ Thị Hà, Kế toán Trung tâm Chính trị Lâm
Bình 200.000 Tiền mặt

77 Bà Quan Thị Hồng, VP HĐND và UBND xã Lâm
Bình 200.000 Tiền mặt

78 Bà Lục Thị Nguyện, VP HĐND và UBND xã Lâm
Bình 200.000 Tiền mặt

79 Bà Quan Thị Lưu, VP HĐND và UBND xã Lâm
Bình 200.000 Tiền mặt

80 Bà Nguyễn Thị Thiết, Phòng Văn hóa - Xã hội xã
Lâm Bình 200.000 Tiền mặt

81 Bà Chu Thị Phương, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Lâm
Bình 200.000 Tiền mặt

82 Bà Chẩu Thị Diên, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Lâm
Bình 200.000 Tiền mặt

83 Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phòng Văn hóa - Xã hội xã
Lâm Bình 200.000 Tiền mặt

84 Ông Pọong Văn Bình, Trung tâm Phục vụ hành chính
công 200.000 Chuyển khoản

85 Ông Ma Công Cảnh, BHXH Cơ sở Nà Hang 200.000 Chuyển khoản

86 Ông Đàm Hồng Sơn, thôn Nặm Đíp 200.000 Chuyển khoản

87  Bà Nông Thị Thơm, Trường Mầm non Xuân Lập 200.000 Chuyển khoản

88  Gia đình bà Nông Thị Nguyệt - Khởi 200.000 Chuyển khoản
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89  Bà Nguyễn Thị Thoát, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn
Phai Tre A 200.000 Chuyển khoản

90  Ông Nguyễn Thanh Giang, Trưởng thôn Làng Chùa 200.000 Chuyển khoản

91 Bà Nguyễn Thị Nhường, Bí thư chi bộ, Trưởng ban
CTMT thôn Phải Tre B 200.000 Chuyển khoản

92 Ông Lương Minh Học, Bí thư chi bộ thôn Bản Kè 200.000 Chuyển khoản

93  Ông Triệu Trung Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban
CTMT thôn Phiêng Mơ 200.000 Chuyển khoản

94 Bà Quan Thị Hầm, Bí thư chi bộ thôn Bản Bon 200.000 Chuyển khoản

95 Ông Lò A Lý, Bí thư chi bộ Nà Co 200.000 Chuyển khoản

96  Bà Ma Thị Tiến 200.000 Chuyển khoản

97 Ông Triệu Phượng Tăng, thôn Khau Quang 200.000 Chuyển khoản

II Các tổ chức, cơ quan, đơn vị 44.550.000

1 Tập thể viên chức TT GDNN- GDTX  Lâm Bình 2.000.000 Chuyển khoản

2 Tập thể giáo viên Trường Mầm non Lăng Can 2.000.000 Chuyển khoản

3  Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Phúc
Yên 2.000.000 Chuyển khoản

4  Trường Mầm non Xuân Lập 2.000.000 Chuyển khoản

5  Trường Mầm non Phúc Yên 2.000.000 Chuyển khoản

6  Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Xuân
Lập 3.700.000 Chuyển khoản

7 Trường Tiểu học Lăng Can 3.700.000 Chuyển khoản

8  Tập thể giáo viên - nhân viên Trường THCS Lăng
Can 2.300.000 Chuyển khoản

9 Tập thể Trạm Y tế xã Lâm Bình 1.400.000 Chuyển khoản

10  Chi bộ thôn Khuổi Trang 400.000 Chuyển khoản

11  Trung tâm Y tế khu vực Lâm Bình 1.000.000 Chuyển khoản

12 Chi bộ thôn Nà Khà 1.350.000 Chuyển khoản

13  Chi bộ thôn Nặm Đíp 200.000 Chuyển khoản

14 Chi hội Du lịch xã Lâm Bình 2.000.000 Chuyển khoản

15  Phòng giao dịch số 19 - Kho bạc nhà nước khu vực
VIII 1.000.000 Chuyển khoản

16 Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình 500.000 Chuyển khoản

17 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Lâm Bình, Tuyên
Quang 2.000.000 Chuyển khoản

18  Điện lực Na Hang 1.000.000 Chuyển khoản
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19 BQL dự án ĐTXD công trình khu vực Lâm Bình 2.000.000 Chuyển khoản

20  Phòng Giao dịch NHCSXH Lâm Bình 1.000.000 Chuyển khoản

21 Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Thượng
Lâm 1.000.000 Tiền mặt

22 Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Nà Hang 1.000.000 Tiền mặt

23 Tòa án nhân dân khu vực 3 - Tuyên Quang 500.000 Tiền mặt

24 Bảo hiểm xã hội cơ sở Nà Hang 1.000.000 Tiền mặt

25 Hạt kiểm Lâm Khu vực VI 500.000 Tiền mặt

26 Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Bình An 1.000.000 Tiền mặt

27 Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Minh
Ngọc, tỉnh Tuyên Quang 3.000.000 Tiền mặt

28 Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Bạch
Ngọc, tỉnh Tuyên Quang 3.000.000 Tiền mặt

III Các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, các hộ
sản xuất kinh doanh 1.885.754.000

1 Đạo diễn Trần Trung, Nhà N07 - LK20 khu đô thị
Him Lam Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1.805.254.000

Tài trợ Chương
trình nghệ thuật,

sân khấu, âm
thanh, ánh

sáng,… tại Lễ
hội Lồng tông,
Ngày hội Văn

hóa các dân tộc
xã Lâm Bình

Xuân Bính Ngọ
năm 2026

2  Công ty TNHH Bảo Trung Tuyên Quang 10.000.000 Chuyển khoản

3  Công ty TNHH Quang Thắng - Tuyên Quang 10.000.000 Chuyển khoản

4  Công ty Ngân Sơn 5.000.000 Chuyển khoản

5  Công ty TNHH MTV XD và BT Đường bộ 232 5.000.000 Chuyển khoản

6 Công ty Cường Thịnh 5.000.000 Chuyển khoản

7  Ông Lương Duy Doanh, Homestay Nặm Đíp và Bản
Bon 3.000.000 Chuyển khoản

8  Cửa hàng Đại phong Lâm Bình 3.000.000 Chuyển khoản

9  Công ty Cổ phần Ngân Đức 3.000.000 Chuyển khoản

10 Công ty TNHH Toàn Hướng 3.000.000 Chuyển khoản

11 Công ty Nguyên Phong 3.000.000 Chuyển khoản

12 Cửa hàng Hữu Thiết Lâm Bình 2.500.000 Chuyển khoản
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13 Nhà xe Trinh Như, Nà Khà 2.000.000
Hỗ trợ 20 chuyến

xe phục vụ Lễ
hội

14 Ông Hoàng Minh Khuyến, Nhà hàng Khuyến Mây 2.000.000 Chuyển khoản

15 Công ty TNHH XD và SC Đường bộ Nà Hang 2.000.000 Chuyển khoản

16 Công ty TNHH Dũng Thế 2.000.000 Chuyển khoản

17  Công ty An Huy 2.000.000 Chuyển khoản

18  Công ty 662 2.000.000 Chuyển khoản

19 Công ty Hùng Mạnh và Vật liệu xây dựng Sơn Niên 2.000.000 Chuyển khoản

20  Khách sạn Lăng Can Boutique 2.000.000 Chuyển khoản

21 Công ty TNHH Duy Phượng 2.000.000 Chuyển khoản

22 Công ty TNHH MTV Minh Yến 2.000.000 Chuyển khoản

23 Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Nà Hang, Tuyên
Quang 2.000.000 Tiền mặt

24 Bà Ma Thị Chiến - Homestay Anh Khoa 1.000.000 Chuyển khoản

25  Ông Chẩu Văn Kế - Homestay Thảo Nguyên 1.000.000 Chuyển khoản

26 Bà Nguyễn Thị Yến (Lò rèn Quý Yến), thôn Nà Khà 1.000.000 Chuyển khoản

27 Ông Lý Mạnh Tiều, HTX Tiều Lý 1.000.000 Chuyển khoản

28 Hợp tác xã Phụ nữ Lâm Bình 500.000 Chuyển khoản

29  Cửa hàng Văn phòng phẩm Hoa Hưng 500.000 Chuyển khoản

30  Cửa hàng quần áo Shop Phương Mít 500.000 Chuyển khoản

31 Cửa hàng vật tư nông nghiệp Huân Bừng (Chợ Lâm
Bình) 500.000 Chuyển khoản

Tổng cộng 2.058.294.000

(Số tiền bằng chữ: Hai tỷ không trăm năm mươi tám triệu hai trăm chín mươi bốn nghìn đồng)
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